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SHCC CBGD Đơn vị

1 114007 Hoá lý polyme 6 14 16 19 22 23 303B4 001092 TS. Võ Hữu Thảo Công nghệ Vật liệu

2 044025 Đo lường công nghiệp 6 14 16 16 20 21 301B4 002759 ThS. Nguyễn Đức Hoàng Điện - Điện tử

3 044001 Giải tích hệ thống điện 6 14 16 19 22 23 405B4 002327 Phạm Thị Minh Thái Điện - Điện tử

4 044014 Kỹ thuật siêu cao tần 6 14 16 16 20 21 306B4 001923 TS. Huỳnh Phú Minh Cường Điện - Điện tử

5 044011 Thiết kế hệ thống nhúng 6 14 16 16 21 22 305B4 001900 TS. Trương Quang Vinh Điện - Điện tử

6 124010 Quang học kỹ thuật và ứng dụng 6 14 16 19 24 25 402B4 003349 TS. Phạm Thị Hải Miền Khoa học ứng dụng

7 124024 Trực quan hóa dữ liệu 6 14 16 19 22 23 505B4 003485 TS. Đỗ Ngọc Sơn Khoa học ứng dụng

8 054005 Thương mại điện tử 6 14 16 17 21 22 504B4 003078 ThS. Đặng Trần Trí Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

9 034015 Thu gom vận chuyển dầu khí 6 14 16 16 23 24 101B8 902000 TS. Trần Vũ Tùng Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

10 064012 Các quá trình truyền nhiệt 6 14 16 16 20 21 401B4 9.0098 PGS.TS Phạm Văn Bôn Kỹ thuật Hóa học

11 064010 Hóa vô cơ 6 14 16 20 23 24 602B4 001871 PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ Kỹ thuật Hóa học

12 064029 Kỹ thuật đường ống và bồn chứa 6 14 16 16 20 21 406B4 001687 ThS. Trần Hải Ưng Kỹ thuật Hóa học

13 064018 Sinh học phân tử và di truyền 6 14 16 17 21 22 501B4 001973 PGS.TS Nguyễn Thúy Hương Kỹ thuật Hóa học

14 084011 Công trình thủy 6 14 16 16 20 21 302B4 001007 PGS.TS Nguyễn Thống Kỹ thuật Xây dựng

15 084044 Kết cấu bê tông 1 6 14 16 20 23 24 604B4 002553 TS. Hồ Đức Duy Kỹ thuật Xây dựng

16 084033 Kết cấu thép 2 6 14 16 19 23 24 502B4 001911 ThS. Trần Tiến Đắc Kỹ thuật Xây dựng

17 084050 Quản lý dự án xây dựng 6 14 16 16 20 21 605B4 002619 TS. Lê Hoài Long Kỹ thuật Xây dựng

18 104003
GIS trong quản lý tài nguyên & môi 

trường
6 14 16 19 22 23 403B4 003573 TS. Trần Thị Vân Môi trường và Tài nguyên

Tổng cộng: 18 môn học
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